
Tuần  4   (Từ ngày  25/9  đến  ngày  29/9 )                                                      Lớp 3A6 

 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

25/9 

Sáng 

1 10 HĐTN SKT . Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời. Tư liệu 

2 16 Toán 
Bài 8. Luyện tập- Tiết 2 BGĐT, BN 

3 22 TV ( Đọc) 
Bài 7. Mùa hè lấp lánh BGĐT 

4 
23 

TV( N-N) 
Kể chuyện  Chó Đốm con và mặt trời BGĐT, 

tranh 

Chiều 

5 4 Đạo đức 
Bài 2.Tự hào Tổ quốc Việt Nam – Tiết 2 BGĐT 

6 17 HDH 
HD HS hoàn thành bài BN 

7 7 TATC Unit 1 part 3  

8     

Ba 

26/9 

Sáng 

1 24 TV( Viết) 
Nghe – viết: Mùa hè lấp lánh BGĐT 

2 13 Tiếng Anh Unit 1: My family - Lesson 2 – Tiết 4 
 

3 17 Toán 
Bài 8. Luyện tập – Tiết 3 BG, BP 

4 7 
GDTC 

Biến đổi đội hình từ 1 hàng ngang thành 2, 

3 hàng ngang và ngược lại- Tiết 7  

 

Chiều 

5 4 Mĩ thuật Bài 2: Những người bạn thân thiện – Tiết 2  

6 8 TATC Unit 1 part 3  

7 7 TNXH 
Bài 3.Vệ sinh xung quanh nhà – Tiết 2 BGĐT 

8 4 GD ATGT Bài 4. Tham gia giao thông an toàn  

Tư 

27/9 

Sáng 

1 18 Toán 
Bài 9. Bảng nhân 6, bảng chia 6 BGĐT, BN 

2 4 Âm nhạc 
Tổ chức hoạt động.Vận dụng sáng tạo  

3 25 TV( Đọc) Bài 8. Tạm biệt mùa hè BGĐT 

4 26 TV(Viết ) Đọc mở rộng Phiếu đọc 

Chiều 

5 4 Tin học Máy xử lý thông tin  

6 14 Tiếng Anh Unit 1: My family - Lesson 2- Tiết 5 
 

7 11 HĐTN 
Chủ đề: Đọc sách theo sở thích BGĐT 

8 18 HDH HD HS hoàn thành bài BN 

Năm 

28/9 
Sáng 

1 27 TV( LT1) 
Mở rộng vốn từ về mùa hè. Dấu hai chấm BGĐT 

2 19 Toán 
Bài 9. Luyện tập BGĐT, BP 



3 8 
GDTC 

Biến đổi đội hình từ 1 hàng ngang thành 2, 

3 hàng ngang và ngược lại- Tiết 8 
 

4 15 Tiếng Anh  Unit 1: My family - Lesson 3- Tiết 6  

Chiều 

5 4 Công nghệ Bài 2. Sử dụng đèn học- Tiết 2 BGĐT 

6 8 TNXH 
Bài 4. Ôn tập chủ đề gia đình – Tiết 1 BGĐT 

7 19 HDH 
HD HS hoàn thành bài BN 

8     

Sáu 

29/9 

Sáng 

1 28 TV ( LT2) 
Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một người bạn BGĐT 

2 20 Toán 
Bài 10. Bảng nhân 7, bảng chia 7 - Tiết 1 BGĐT, thẻ 

3 4 

Toán- TA 

Unit 1: 

REVISION OF NUMBERS WITHIN 100  

(Bài 1: Ôn tập số tự nhiên trong phạm vi 100) 

 

4 4 Thư viện Đọc sách, truyện Truyện. 

Chiều 

5 16 Tiếng Anh Unit 1: My family - Lesson 3- Tiết 7  

6 20 HDH 
HD HS hoàn thành bài BN 

7 12 
HĐTN SHL theo CĐ: Danh mục sách theo sở thích. 

Nhận xét thi đua tuần 4  +   KH tuần 5 
Sổ thi đua 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:  

- Số lượt sử dụng BGĐT:  

Ngày        tháng  9  năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

Đỗ Thị Thanh Thủy 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                                                  

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                       

 

                                                                                              


